

BM-005
[bookmark: _Hlk95308268][bookmark: _Hlk95307634]TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA: XÂY DỰNG

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – LẦN 1
Học kỳ 3 , năm học 2021 - 2022

Mã học phần: DQX0150
Tên học phần: CƠ HỌC ĐẤT-NỀN MÓNG
Mã nhóm lớp học phần: 213_DQX0150_01
Thời gian làm bài (phút/ngày): 90 PHÚT
Hình thức thi: Tự luận
[bookmark: _GoBack]
Câu 1 (4 điểm): 
[image: ]
a. Vẽ hình (0,5 điểm). Tọa độ các cọc trên mặt bằng: (0,5 điểm)
2. ( -0,9 ; 0,45 )
3. (    0   ;  0,45)
4. (0,9 ; 0,45 )
5. (-0,9 ; -0,45) 
6. (    0   ; - 0,45)
7. ( 0,9 ; -0,45 )

b. Tính lực tác dụng lên các đầu cọc:
 =4x0,92 =3.24 (0,25 điểm)
 =6x0,452 =1.215 (0,25 điểm)
= 5500 + 213.84=5713.84 (kN) (0,25 điểm)
 = 2,7 x1.8x 2 x 22 = 213.84 (kN) (0,25 điểm)
 = 1300 + 850 x 0.8 =1980 (kNm) (0,25 điểm)
 =  +  =402.31 (kN) =  (0,25 điểm)
 =  +  =952.31 (kN) =  (0,25 điểm)
 =  +  =1502.31 (kN) =  (0,25 điểm)
Nhận xét :
· Khi  : các cọc nào có hoành độ giống nhau thì dẽ ra lực t/dụng lên đầu cọc giống nhau
· Lực tác dụng lên đầu cọc lớn nhất là =1502.31 (KN)
· Lực tác dụng lên đầu cọc nhỏ nhất là =402.31(KN)
c. Với a = 13,5 cm => h0 = 0,8 – 0,135 = 0,665 (m)

= 1502.31 x 0.7  + 1502.31 x 0.7  = 2103.234 (0,5 điểm)
 = = 0.010055mm2 =100.55 cm2  (0,5 điểm)
· Chọn thép 1728a110 ((= 104,69 cm2 ) (0,5 điểm)
=(1502.31+952.31+402.31)x 0.25 =714.23  (0,5 điểm)
 = = 3.409 x  mm2 =34.09 cm2  (0,5 điểm)
Chọn 2314a120 ( = 35,4 cm2) (0,5 điểm)



Câu 2 (4 điểm): 
a/. Sức chịu tải cực hạn của nền đất:


         (0.25đ)
  (0.25đ)
· (0.5đ)
b/. (0.5đ)

c/.  
=(0.5đ)
=> k0= 0.138 (0.25đ)

Tại điểm M ta có: k0 = 0,138  (0.25đ)
         (0.5đ)
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